
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Những sắc màu thiên nhiên · Bài 3–4 (SGK tr. 15–22)

Tuần 20

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cây bàng của lớp
Đầu năm học, lớp 3A trồng một cây bàng nhỏ ở góc sân. Mỗi sáng, các bạn thay nhau tưới nước. Những hôm trời nắng
gắt, Nam lại che cho cây một tấm lưới. Mùa xuân, cây đâm chồi non xanh mướt. Đến mùa hè, tán lá đã xoè rộng như
chiếc ô. Cô giáo bảo cây lớn nhanh là nhờ bàn tay chăm chút của cả lớp. Giờ ra chơi, cả lớp ngồi dưới gốc bàng đọc
truyện, nghe gió thổi rì rào. Ai cũng thấy cây bàng như một người bạn.

1. Lớp 3A trồng cây gì? A Cây phượng B Cây bàng C Cây xoài
2. Nắng gắt, Nam làm gì?

A Che lưới cho cây B Tưới thêm nước C Ngồi đọc dưới gốc
3. Mùa hè, tán lá như gì? A Cái nón B Mái nhà C Chiếc ô
4. Giờ ra chơi, cả lớp làm gì dưới gốc bàng?

Bài 2: Chính tả: điền s hoặc x

ương sớm màu anh ân trường e đạp

hoa en cây oài ngôi ao inh xắn

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ăt hay ăc?)

1. màu … sỡ A sặt B sặc 2. … lúa A gặt B gặc
3. … áo A mặt B mặc

Bài 4: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa giống nó

1. to

2. chăm chỉ

3. xinh

4. nhanh

a. đẹp

b. lớn

c. mau

d. siêng năng

Bài 5: Luyện từ và câu: đặt câu hỏi «Khi nào?» cho mỗi câu

1. Mùa xuân, cây bàng đâm chồi. →

2. Sáng sớm, các bạn tưới cây. →

Bài 6: Viết đoạn văn kể về hoạt động trồng cây

Viết đoạn văn (4–5 câu) kể lại một lần em trồng hoặc chăm sóc cây.
Em trồng cây gì, khi nào, với ai? Em làm những việc gì? Cây lớn ra sao? Em thấy thế nào?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 20

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Cây bàng)
2. A (Che lưới cho cây)
3. C (Chiếc ô)
4. Ngồi đọc truyện, nghe gió thổi rì rào.

Bài 2: Chính tả: điền s hoặc x

sương sớm màu xanh sân trường xe đạp hoa sen cây xoài ngôi sao xinh xắn

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ăt hay ăc?)

1. B (sặc) 2. A (gặt) 3. B (mặc)

Bài 4: Luyện từ và câu: nối mỗi từ với từ có nghĩa giống nó

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

Bài 5: Luyện từ và câu: đặt câu hỏi «Khi nào?» cho mỗi câu

1. Mùa xuân, cây bàng đâm chồi. → Khi nào cây bàng đâm chồi?
2. Sáng sớm, các bạn tưới cây. → Khi nào các bạn tưới cây?

Bài 6: Viết đoạn văn kể về hoạt động trồng cây

Gợi ý: Chủ nhật vừa rồi, em cùng ông trồng một cây ớt trong chậu. Ông xới đất, em đặt cây con vào
giữa rồi vun đất quanh gốc. Sau đó, em tưới nước thật nhẹ. Mỗi ngày em đều ngắm xem cây lớn đến
đâu. Em mong cây sớm ra quả đỏ.
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